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ABSTRACT:  

The application of information technology in teaching and learning is the appropriate and effective application of the achievements 

of information technology in order to improve the quality of teaching and learning. 
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ự bùng nổ của những tri thức mới trong bối cảnh của cuộc Cách 

mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) trên quy mô toàn cầu và sự 

hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng đã và đang đặt ra cho công 

tác giáo dục đại học nước ta phải có những đổi mới toàn diện nhằm đào 

tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng được những đòi hỏi mà thực 

tiễn đặt ra. 

Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý 

các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện 

giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2030” nhấn mạnh bồi dưỡng 

nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho giảng viên, không chỉ 

về kiến thức mà sử dụng thành thạo các phương tiện, công cụ dạy học 

cũng là nội dung yêu cầu cần thiết [1]. 

Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khẳng định: 

Phát triển nguồn nhân lực, giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu chất 

lượng cao của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập 

quốc tế (Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030) 

[2]. Như vậy, Nghị quyết đã khẳng định cần phải nâng cao chất lượng 

đội ngũ cán bộ giảng viên về trình độ chuyên môn, khả năng sử dụng 

công nghệ dạy học hiện đại đáp ứng yêu cầu đề ra. 

Đối với các Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (Trung 

tâm), thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm là quản lý và giảng dạy 

môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) cho sinh viên 

của các cơ sở giáo dục - đào tạo theo Quyết định số 2861/QĐ-BQP 

ngày 24 tháng 8 năm 2021 của Bộ Quốc phòng về việc điều chỉnh, bổ 

sung danh sách liên kết GDQP&AN. Là môn học có tính đặc thù, 

người học phải học tập, sinh hoạt, rèn luyện tập trung tại Trung tâm 

như mô hình doanh trại quân đội. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển 

mạnh mẽ của cuộc CMCN 4.0, các Trung tâm đã tích cực, chủ động 

triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để áp dụng các ứng dụng công nghệ 

thông tin (CNTT) vào quá trình quản lý, giảng dạy với chương trình 

đào tạo toàn khóa cho sinh viên. 

Trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo, nhiệm vụ đặt ra 

cho các Trung tâm phải không ngừng đổi mới căn bản, toàn diện, nâng 

cao chất lượng dạy và học môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh 

(GDQP&AN) cho học sinh, sinh viên, đối tượng bồi dưỡng (người 

học) thực hiện thành công sứ mệnh về về công tác GDQP&AN. Qua 

đó, góp phần xây dựng nhân cách cho thế hệ trẻ trong việc tu 

dưỡng phẩm chất đạo đức và rèn luyện phẩm chất và năng lực 

chuyên môn, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ 

nghĩa xã hội để sẵn sàng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được 

giao. Để thực hiện thành công mục tiêu đó, ứng dụng công nghệ thông tin 

trong giảng dạy và học tập tại các Trung tâm được xem như một giải pháp 

quan trọng trong việc chủ động nắm bắt và cập nhật những trí thức mới, 

những khó khăn, thách thức và cơ hội mà cuộc CMCN 4.0 đã mang lại. 

Ứng dụng CNTT trong dạy và học là việc ứng dụng những thành 

tựu của CNTT một cách phù hợp và hiệu quả nhằm nâng cao chất 

lượng dạy và học. Như vậy, ứng dụng CNTT trong giảng dạy và học 

tập không chỉ được hiểu theo nghĩa đơn giản là sử dụng máy tính vào 

các công việc như biên soạn rồi trình chiếu bài giảng điện tử ở trên 

lớp. Ứng dụng CNTT phải được hiểu là một giải pháp trong mọi hoạt 

động liên quan đến đào tạo, liên quan đến công việc của người làm 

công tác giáo dục, liên quan đến hoạt động nghiên cứu, soạn giảng; 

lưu trữ, tìm kiếm, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và tài nguyên học 

tâp… Và ở mức độ cao hơn là khai thác có hiệu quả với các phần 

mềm có tính tương tác cao như Google Meet, Microsoft Teams 

(MSTeams), Zoom Cloud Meeting (Zoom), hệ thống quản lý học tập 

(LMS), Zalo...làm cho hoạt động dạy và học được diễn ra một cách 

liên tục và mọi lúc, mọi nơi. 

Thực tiễn cho thấy, trước đây khi CNTT chưa được đưa vào 

trường học, mọi khâu soạn giảng, lưu trữ hồ sơ, công văn báo cáo chủ 

yếu được tạo lập và xử lý bằng phương pháp thủ công, cho nên gặp rất 

nhiều khó khăn và mất rất nhiều thời gian. Công tác điều hành, quản 

lý dạy học của cơ quan và khoa cũng chịu ảnh hưởng nhất định. Tình 

trạng xếp lịch giảng dạy và bóc lịch điều hành thủ công là chủ yếu; 

việc biên soạn bài giảng của giảng viên, các phương tiện phục vụ dạy 

học cũng chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu; giảng viên chỉ có một 

số ít biết sử dụng máy tính ở mức độ soạn thảo văn bản; các ứng dụng 

CNTT trong dạy học hầu như chưa được khai thác và ứng dụng trong 

thực tiễn quản lý, điều hành dạy và học tại các Trung tâm. 

Nhận thức rõ vai trò quan trọng và hiệu quả của ứng dụng CNTT 

trong dạy học, các Trung tâm GDQP&AN đã đặc biệt quan tâm và 

quyết tâm ứng dụng CNTT trong công tác giảng dạy và học tập. Với 

sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự nỗ lực không ngừng của tập thể 

đội ngũ cán bộ sĩ quan, giảng viên của các Trung tâm, hiện nay công 

tác xếp lịch điều hành dạy học đều được thực hiện trên máy tính; 

100% giảng viên có thể tự soạn giảng ở mức thành thạo và sử dụng 

hiệu quả những phần mềm soạn giảng cũng như các thiết bị hỗ trợ để 

phục vụ công tác chuyên môn. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của 

dịch Covid-19, thực hiện thích nghi, thích ứng an toàn bằng sự chuyển 

đổi sang giảng dạy trực tuyến các nội dung lý thuyết, ứng dụng CNTT 

được các giảng viên sử dụng đạt hiệu quả cao. Về phía người học, hầu 

hết đã được trang bị phương pháp học tập mới với những tiết học có 

ứng dụng CNTT và kỹ năng khai thác thông tin phục vụ học tập từ 

máy tính và mạng Internet.  

Tuy nhiên, thực trạng ứng dụng CNTT trong dạy học tại nhiều 

Trung tâm cũng còn những vấn đề cần được nhận thức đầy đủ và áp 

dụng hiệu quả hơn. Trong đó, những khó khăn mang tính phổ biến 

trong việc ứng dụng CNTT trong dạy học thường gặp như: một số 

người học có nhận thức còn đơn giản, ít có điều kiện hoặc chưa biết 

khai thác thông tin chính thống trên mạng để phục vụ học tập; về cơ 

sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho dạy học, đặc biệt là phục vụ cho 

việc đáp ứng áp dụng khoa học CNTT của một số Trung tâm còn 

thiếu, đặc biệt là các phòng học thông minh, thư viện điện tử, phòng 

đọc điện tử. Đây là khó khăn lớn nhất trong trong tối ưu hoá hiệu quả 

ứng dụng CNTT vào dạy học và nghiên cứu của các Trung tâm. 

Việc ứng dụng CNTT vào dạy học góp phần đổi mới, nâng cao 

chất lượng dạy học nói chung và môn học GDQP&AN nói riêng là 

một công việc đòi hỏi phải có sự vào cuộc một cách đồng bộ của lãnh 

đạo chỉ huy các cấp và cố gắng nỗ lực của giảng viên và người học 

của các Trung tâm. Trong đó, cần thiết phải thống nhất đề cao nhận 

thức, ứng dụng CNTT trong tất cả các hoạt động, đặc biệt là hoạt động 

dạy học và quản trị đơn vị là xu thế tất yếu không thể đảo ngược.  

Để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả ứng dụng CNTT trong 

dạy học và quản trị đơn vị, đáp ứng tốt yêu cầu của cuộc CMCN 4.0, các 

Trung tâm GDAP&AN cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung, giải 

pháp sau: 

Một là, quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng về đổi 

mới và hội nhập, trong đó đặc biệt là đổi mới giáo dục đào tạo trong 

bối cảnh của cuộc CMCN 4.0.  
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Đây là giải pháp có ý nghĩa rất quan trọng, mang tính quyết định trong 

định hướng ứng dụng CNTT trong dạy học và quản trị đơn vị. Trong công 

cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm 

đổi mới giáo dục đào tạo, hướng tới mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất 

lượng cao, có phẩm chất và năng lực toàn diện đáp ứng yêu cầu của cuộc 

CMCN 4.0. Nội dung quán triệt bao gồm: quan điểm đổi mới; chủ trương đổi 

mới và phương châm đổi mới, trên cơ sở đó vận dụng linh hoạt vào thực tiễn 

ứng dụng CNTT trong dạy học môn GDQP&AN tại các Trung tâm. Để quán 

triệt và thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, đòi hỏi trước hết 

lãnh đạo các Trung tâm cần quyết tâm, quyết liệt và đầu tư nguồn lực thoả 

đáng cho việc triển khai ứng dụng CNTT. 

Hai là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, các lực 

lượng về vai trò, tầm quan trọng của ứng dụng CNTT trong dạy học 

môn học GDQP&AN đáp ứng yêu cầu của cuộc CMCN 4.0. 

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, các lực lượng 

về ứng dụng CNTT trong dạy học và quản trị đơn vị có ý nghĩa vô 

cùng quan trọng và mang tính quyết định đến chất lượng dạy học môn 

học vì nó là động lực bên trong có vai trò định hướng, chỉ đạo tổ chức 

và thực hiện nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, khắc 

phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhận thức, trách nhiệm 

của các chủ thể ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả hoạt 

động nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực thực thi nhiệm vụ 

của các đối tượng. Chỉ khi nào cấp ủy, chỉ huy các cấp có nhận thức 

đúng đắn, xác định rõ trách nhiệm thì khi đó mới đề ra được các chủ 

trương, biện pháp sát đúng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách 

nhiệm của đội ngũ giảng viên và người học đối với yêu cầu ứng dụng 

CNTT; gắn việc sử dụng thành thạo, ứng dụng CNTT hiệu quả vào 

các hoạt động để đánh giá năng lực cán bộ.  

Cấp ủy, chỉ huy các cấp căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng 

cơ quan, đơn vị; chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn của mình xác 

định đúng các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn kịp 

thời về hoạt động nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán 

bộ, giảng viên và người học đối với CNTT; mỗi giảng viên phải luôn 

nỗ lực nêu cao ý thức tự giác, phát huy tinh thần trách nhiệm của bản 

thân để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Quá trình chuẩn bị, biên 

soạn bài giảng và thực hành giảng bài cần nắm vững mục tiêu, yêu cầu 

của từng bài, từng phần cụ thể cũng như mục tiêu, yêu cầu của cả môn 

học qua đó xác định nội dung biện pháp ứng dụng CNTT cho phù 

hợp. Giảng viên phải luôn tích cực, chủ động khắc phục khó khăn tìm tòi, 

sáng tạo, đào sâu suy nghĩ để có những giờ giảng ứng dụng CNTT hiệu 

quả; mỗi người học phải luôn nỗ lực rèn luyện, xác định đúng động cơ, 

thái độ cũng như mục đích ứng dụng CNTT, quá trình học tập phải phát 

huy được tính chủ động, tích cực, sáng tạo của bản thân, khắc phục khó 

khăn để tìm ra các phương pháp học tập hiệu quả.  

Ba là, quan tâm xây dựng đội ngũ giảng viên có phẩm chất và 

năng lực toàn diện, trong đó tập trung nâng cao trình độ và kỹ năng 

ứng dụng CNTT trong thực tiễn dạy học của giảng viên. 

Trong bất kỳ nhiệm vụ nào, con người luôn là một trong những 

yếu tố hàng đầu mang tính quyết định. Sự thành công hay thất bại 

trong việc ứng dụng CNTT vào trong quản lý và giảng dạy chủ yếu 

phụ thuộc vào yếu tố con người. Do đó, lãnh đạo các Trung tâm đặc 

biệt quan tâm đến việc bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ tin học, 

các kỹ năng ứng dụng CNTT cho đội ngũ giảng viên. 

Một trong những khó khăn cơ bản của việc triển khai ứng dụng 

CNTT trong dạy học tại các Trung tâm là tâm lý ngại khó, ngại đổi 

mới của giảng viên (đặc biệt là giảng viên đã lớn tuổi). Vì vậy, ngoài 

công tác tư tưởng trong sinh hoạt của tổ chức Đảng, các tổ chức quần 

chúng như: Công đoàn, Chi đoàn cũng cần phải vào cuộc và thể hiện 

sự thống nhất cao về ý chí và hành động. 

Các Trung tâm cần quan tâm bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT 

cho giảng viên thông qua các hoạt động và bằng các biện pháp xây 

dựng đội ngũ cán bộ cốt cán, lựa chọn giảng viên có đủ năng lực và 

tâm huyết phụ trách công việc này, sẵn sàng tạo điều kiện học tập và 

tham gia tập huấn nâng cao năng lực. Tổ chức tập huấn nội bộ và tập 

huấn mở rộng theo hình thức trao đổi giúp đỡ lẫn nhau, tập trung chủ 

yếu vào những kỹ năng mà giảng viên cần sử dụng trong quá trình 

soạn giảng hàng ngày và phải bắt đầu từ những kỹ năng đơn giản nhất 

như cách tra cứu và tìm kiếm thông tin, cách chuyển đổi các loại 

phông chữ, cách sử dụng một số phương tiện như máy chiếu, máy 

quay phim, chụp ảnh, các bước soạn một bài trình chiếu… Khuyến 

khích, động viên giảng viên tích cực tự học, khiêm tốn học hỏi, sẵn 

sàng chia sẻ, luôn cầu thị tiến bộ, thường xuyên trao đổi với đồng 

nghiệp; tạo ra một môi trường học hỏi chuyên môn tích cực.  

 Mặt khác cần thường xuyên tổ chức tốt các hoạt động hội thi, hội 

thao ứng dụng CNTT trong dạy học. Đây là biện pháp hành chính bắt 

buộc trong đánh giá năng lực giảng viên trong dạy học. Bên cạnh đó 

cần tổ chức các buổi dự giờ, thao giảng tập thể giúp giảng viên có điều 

kiện rút kinh nghiệm giảng dạy, kinh nghiệm soạn giảng và ứng dụng 

CNTT trong tiết dạy đã góp phần tích cực vào việc sớm nâng cao trình 

độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công 

tác GDQP&AN. 

Bốn là, tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị 

phục vụ dạy học. 

Hiện nay, các Trung tâm đã trang bị đủ máy chiếu projector cho 

các phòng học để phục vụ cho công tác dạy học một cách cơ bản. Đáp 

ứng yêu cầu sử dụng hệ thống mạng gắn với cuộc cách mạng 4.0, các 

Trung tâm cần triển khai mạng không dây phủ sóng toàn bộ Trung 

tâm, để phục vụ giảng viên tra cứu thông tin phục vụ nghiên cứu và 

soạn giảng, người học có điều kiện tra cứu, khai thác sử dụng để phục 

vụ học tập. Mặt khác, cần có lộ trình đầu tư xây dựng trường bắn ảo, 

thư viện điện tử, phòng học thông minh, quản lý thông minh, phòng 

đọc chuyên dùng sát với môn học. 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện ứng dụng CNTT cũng cần 

nhận thức, CNTT chỉ là phương tiện, là điều kiện thuận lợi cho triển 

khai phương pháp dạy học tích cực chứ không phải là chìa khóa vạn 

năng. Không nên quá lạm dụng công nghệ nếu chúng không tác động 

tích cực đến quá trình dạy học. Để một giờ học có ứng dụng CNTT là 

một giờ học phát huy tính tích cực của sinh viên thì điều kiện tiên 

quyết là việc khai thác CNTT phải đảm bảo các yêu cầu đặc trưng của 

phương pháp dạy học tích cực và đặc thù của môn học mà giảng viên 

sử dụng. Cần tránh việc dùng slide trình chiếu chỉ để thay việc viết 

bảng mà lại coi đó là tiết dạy ứng dụng CNTT. 

Tóm lại, đứng trước nhu cầu thực tế của xã hội đang từng ngày 

thay đổi, công nghệ thông tin đi vào từng khía cạnh của đời sống, nắm 

giữ một phần rất quan trọng. Tất cả đang dần trở nên nhanh chóng, 

thuận tiện và hiện đại. Bên cạnh đó, GDQP&AN cũng có nhiều đổi 

mới đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công cuộc xây dựng và bảo 

vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Ứng dụng CNTT trong dạy 

học tại các Trung tâm GDQP&AN đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của 

cuộc CMCM 4.0 là một nhiệm vụ quan trọng góp phần nâng cao chất 

lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần thực hiện 

thành công sứ mệnh đào tạo môn học có tính đặc thù. Thực trạng ứng 

dung CNTT tại các Trung tâm trong những năm vừa qua đã đạt được 

những thành tựu nhất định. Tuy nhiên so với yêu cầu chủ động trong 

tiếp cận những cơ hội mới mà cuộc CMCN 4.0 mang lại, cần nhận 

thức và triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều nội dung, biện pháp. 

Trong đó, phải thường xuyên quán triệt sâu sắc những quan điểm, chủ 

trương đổi mới của Đảng, đặc biệt là những đổi mới trong giáo dục 

đào tạo và ứng dụng CNTT, làm cho mỗi giảng viên có được động cơ, 

thái độ, trách nhiệm đúng đắn, có năng lực chuyên môn, phương pháp 

sư phạm tốt và người học có được động cơ, thái độ và phương pháp 

học tập môn học đúng đắn, phát huy được tính tích cực, chủ động, 

sáng tạo trong quá trình học tập. 
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